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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc dạy học bằng tiếng Anh đang được nhiều phụ huynh đồng tình và tạo ra nhiều hứng thú cho học sinh bởi tất cả đều cho rằng đó là môn học rất cần thiết để giáo dục Việt Nam có thể hòa nhập với quốc tế. Thực tế, chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa. Muốn hội nhập, chúng ta phải tự động mở cửa bước vào sân chơi mà trong đó người chơi cần được trang bị kiến thức, bản lĩnh văn hóa, luật chơi, … Và tất yếu ngoại ngữ là một điều kiện không thể thiếu.

Việc dạy Toán bằng tiếng Anh không chỉ giúp học sinh được khắc sâu kiến thức Toán học, rèn khả năng tư duy mà các em còn được rèn kỹ năng làm việc nhóm, được “nghe, nói, đọc, viết” tiếng Anh một cách tự nhiên. Dạy Toán bằng tiếng Anh hướng học sinh cách tư duy mới về tiếp cận môn học, những ngôn ngữ Toán học bằng tiếng Anh mới lạ, kích thích sự tò mò, khả năng ham học hỏi, từ đó đem đến cho học sinh năng lượng tích cực với môn học. Ngược lại, các nghiên cứu tại Mỹ và nhiều nước Đông Nam Á như Philippin, Malaysia và Thái Lan đã cho thấy học sinh được tiếp cận với chương trình này có năng lực tiếng Anh vượt trội và ưu thế hơn khi học ở các bậc cao đẳng, đại học hay làm việc trong môi trường đa văn hóa so với học sinh học tiếng Anh tăng cường thông thường.

Là một giáo viên trẻ của nhà trường, xác định được rõ tầm quan trọng của việc dạy – học môn Toán Tiếng Anh đối với học sinh lớp 6, tôi lựa chọn chủ đề “Hỗ trợ học sinh học tốt môn Toán Tiếng Anh lớp 6 – Trường THCS Chu Văn An” năm học 2020 – 2021 nhằm đóng góp một phần vào công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.

PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Những nội dung lí luận:

1.1. Khái niệm về môn Toán Tiếng Anh:
Thuật ngữ “học tập tích hợp ngôn ngữ và nội dung” (“Content and Language Integrated Learning” - CLIL) đã trở thành “từ khóa” quan trọng (keyword) trong Giáo dục học. Đó là quá trình học tập các môn học cụ thể (không phải môn ngoại ngữ) thông qua ngôn ngữ thứ hai. Bằng cách này người học sẽ vừa tiếp thu được tri thức khoa học của môn học đồng thời phát triển được năng lực ngôn ngữ. Trong đó, môn Toán Tiếng Anh là một trường hợp cụ thể của việc học tập tích hợp ngôn ngữ và nội dung: vừa học kiến thức môn toán vừa học cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. 

1.2.  Tầm quan trọng của môn Toán Tiếng Anh:
- Phát triển khả năng ngôn ngữ của học sinh: Hình thành, phát triển kĩ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết) thông qua nền tảng môn Toán (các từ vựng trong lĩnh vực Toán học), từ đó rèn luyện kỹ năng chia sẻ lại kiến thức đã học bằng tiếng Anh, nhận biết chính tả, sử dụng manh mối bối cảnh (hình ảnh và kiến thức trước đó) để nhận thức về từ vựng mới.

- Giúp học sinh tiếp cận với môn Toán ở nước có nền giáo dục phát triển: Rèn luyện tư duy logic của môn Toán và áp dụng kiến thức vào thực tế để học sinh tiếp cận được với hệ thống giáo dục ở nước ngoài, tự tin tham gia các kỳ thi quốc tế.

- Phát triển năng lực mềm cho học sinh: Bên cạnh kiến thức môn học, học sinh còn được “nhúng” vào môi trường lớp học để gia tăng kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tự tin thể hiện bản thân và thuyết phục đám đông. Đó là những năng lực mềm giúp mỗi em với cá tính khác nhau trưởng thành hơn, có kỹ năng giải quyết nhiều tình huống giao tiếp đầy thử thách trong cuộc sống.

2. Thực trạng vấn đề:  

- Căn cứ đề án số 01 ngày 28/8/2020, UBND quận Long Biên đã phê duyệt xây dựng trường THCS Chu Văn An theo mô hình chất lượng cao được đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học hiện đại. Hệ chất lượng cao có 16 phòng học cho 16 lớp, diện tích phòng học 65.5m2/phòng; phòng học có đủ hệ thống ánh sáng, bàn ghế học sinh và các trang thiết bị học tập đúng quy chuẩn; có điều hòa 2 chiều, tivi thông minh phục vụ học tập.
- Chương trình dạy học chất lượng cao thực hiện dạy học chương trình song ngữ qua môn học Toán bằng tiếng anh. Bên cạnh đó, học sinh khối 6 của Nhà trường được tuyển chọn kĩ càng nên việc áp dụng giảng dạy môn Toán Tiếng Anh đối với lớp 6 đáp ứng yêu cầu của một ngôi trường chất lượng cao.

- Bên cạnh những thuận lợi, việc học tập môn Toán bằng tiếng Anh ở lớp 6 còn gặp một số khó khăn do lượng từ vựng chuyên ngành lớn, năng lực ngoại ngữ của một số học sinh chưa đáp ứng; không phải tất cả học sinh đều hào hứng với hoạt động này; chưa có tài liệu giảng dạy và tài liệu cụ thể hướng dẫn giáo viên triển khai; đa số giáo viên Toán chưa được đào tạo cơ bản về dạy học tiếng Anh chuyên ngành Toán nên sáng kiến kinh nghiệm chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học sinh học tập.
3. Các biện pháp đã tiến hành:

3.1 . Cung cấp từ vựng chuyên ngành Toán và mẫu câu thường gặp trong môn Toán 6
- Để học tốt môn Toán bằng tiếng Anh, học sinh phải có vốn tự vựng chuyên ngành Toán đầy đủ, phong phú. Tuy nhiên, thuật ngữ toán học tương đối khó bởi đó đều là những từ có tính chuyên môn cao và ít độ nhận diện (đặc biệt là đối với các động từ). Bởi vậy, để giúp học sinh làm quen và học từ tiếng Anh liên quan đến môn Toán trong quá trình giảng dạy, tôi lồng ghép từ vựng và mẫu câu trong các tiết Luyện tập, tiết học Bổ trợ để học sinh có hệ thống từ theo chủ đề.

*Ví dụ: Khi dạy học chủ đề “Ước và bội của số tự nhiên”, tôi giới thiệu hệ thống từ và mẫu câu như sau:

	New word

(Từ mới)
	Part of Speech

(Loại từ)
	Meaning of Word

(Nghĩa của từ)
	Example/Model of Sentence

(Ví dụ)

	Factor
	n.
	Ước
	6 has four factors. They are 1, 2, 3 and 6.

	Multiple
	n.
	Bội
	Any number has an uncountable set of multiples.

	Common factor
	n.
	Ước chung
	2 is a common factor of 4 and 10.

	Greatest common factor (GCF)
	n.
	Ước chung lớn nhất
	5 is the greatest common factor of 10 and 15.

	Common multiple
	n.
	Bội chung
	12 is a common multiple of 3 and 4.

	Least common multiple (LCM)
	n.
	Bội chung nhỏ nhất
	12 is the least common multiple of 4 and 6.

	Divisible
	adj.
	Chia hết
	9 is divisible by 3.

	Divide
	v.
	Chia hết
	3 divides 9.

	Remainder
	n.
	Số dư
	8 divided by 3 equals 2 with the remainder of 2.


3.2 . Hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu môn Toán bằng Tiếng Anh

- Giới thiệu đầu sách song ngữ: Sách giáo khoa Toán song ngữ 6 (tập 1, 2), 

- Giới thiệu trang sách trực tuyến: https://bim.easyaccessmaterials.com/: cung cấp sách giáo khoa của các bang ở nước Mỹ.

- Ngoài cách tìm kiếm trên Google, giới thiệu cho học sinh trang web tudientoan.com để tra cứu các từ vựng toán phức tạp hơn và sẵn sàng giải đáp cho học sinh những từ khó.

- Định hướng nội dung phù hợp để học sinh đọc – nghe – hiểu bằng tiếng Anh và tạo thói quen đọc – nghe – hiểu mỗi ngày bằng cách đặt câu hỏi trong quá trình đọc và sau khi đọc xong để thể hiện mức độ hiểu.

*Ví dụ: Đối với chủ đề “Ước và bội của số tự nhiên”, giáo viên yêu cầu học sinh vào trang https://bim.easyaccessmaterials.com/, chọn quyển Big Ideas MATH Grade 6 (Oklahoma Edition), đọc Section 1.5: Greatest Common Factor để tìm hiểu thêm về ước chung lớn nhất theo cách tiếp cận của nước ngoài có thể mở rộng thêm bằng cách yêu cầu học sinh so sách cách tiếp cận kiến thức của hai chương trình.

3.3 . Tăng cường sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy
- Trong giờ giảng dạy môn Toán, giáo viên giao tiếp và sử dụng thêm ngôn ngữ Toán học bằng tiếng Anh. Đồng thời, giải thích thêm các thuật ngữ Toán học được viết tắt có nguồn gốc bằng tiếng Anh.

- Học sinh tiếp cận với các phiếu bài tập có bổ sung bài tập toán bằng tiếng Anh để rèn khả năng đọc hiểu và khả năng dịch ngôn ngữ.

*Ví dụ: Bài tập 111 (SGK Toán 6 tập 1 – Trang 44): 

a) Find multiples of 4 in the following numbers: 8; 14; 20; 25.

b) Write set of multiples of 4 which are less than 30.

c) Write the general form of multiples of 4.

- Tổ chức một số hoạt động nhóm, trò chơi để học sinh có thời gian trao đổi ngôn ngữ, cùng phát triển tư duy toán, tăng sự hứng thú với môn học.

3.4 . Linh hoạt trong việc củng cố kiến thức cho học sinh
- Giới thiệu các trang tài liệu toán bằng tiếng Anh (khanacademy.org, vc.ismart.edu.vn) để học sinh có điều kiện tương tác và ôn luyện phù hợp với kế hoạch học tập cá nhân của mỗi học sinh.

- Đối với nhóm học sinh TB – khá: Giao phiếu BT mang tính củng cố từ vựng, lồng ghép thêm các trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh.

- Đối với nhóm học sinh giỏi: Giao phiếu BT đồng thời lồng ghép các câu trong các đề thi Toán quốc tế. 

*Ví dụ: Với bài “Ước và bội của số tự nhiên”, tôi khuyến khích học sinh ôn luyện phần Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất xem các video hướng dẫn và làm bài tập trên trang khanacademy.org, đồng thời phát phiếu trò chơi và lồng ghép Problem 17 (AMC8 – 2020) và Problem 7 (AMC8 – 2018) vào cho học sinh có tiềm năng phát triển tiếp cận.

Problem 17 (AMC8 – 2020): How many positive integer factors of [image: image1.png]


 have more than [image: image2.png]


 factors? (As an example, [image: image3.png]


 has [image: image4.png]


 factors, namely [image: image5.png]]‘? 27 37 47 67
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Problem 7 (AMC8 – 2018): The [image: image8.png]
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 is divisible by [image: image14.png]


. What is the remainder when this number is divided by [image: image15.png]


?
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3.5 . Động viên học sinh tham gia các cuộc thi Toán quốc tế
- Giáo viên là người tiên phong tìm hiểu và cập nhật sớm các cuộc thi Toán – Tiếng Anh quốc tế và trong nước. Tìm hiểu nội dung, mục đích, ý nghĩa của mỗi cuộc thi để tuyên truyền, động viên khích lệ và giúp đỡ học sinh tham gia kì thi hiệu quả.

- Với lớp dạy đã động viên học sinh tham gia AMC8, ASMO, BEBRAS.

- Mục tiêu trong thời gian tới: Động viên học sinh tham gia APMOPS, IKMC.

3.6 . Phối hợp với các giáo viên bộ môn
- Phối hợp với giáo viên bộ môn Tiếng Anh để củng cố khả năng ngoại ngữ cho học sinh lớp 6 thông qua việc nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh.

- Lồng ghép một số kiến thức tiếng Anh trong cuộc sống vào giờ học để giúp cho học sinh cảm thấy hứng thú và vui thích khi học.

4. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm:

4.1.  Kết quả học tập môn Toán Tiếng Anh

Áp dụng giải pháp trên ở hai lớp 6A2 và 6A5, tôi thu được kết quả đáng khích lệ. Học sinh chủ động tự học hơn, phát triển tốt khả năng ngôn ngữ cũng như Toán học.

Kết quả được thể hiện trong bảng phân tích sau:

Bảng kết quả học tập môn Toán Tiếng Anh học kì I

năm học 2020 – 2021

	Thời gian
	Lớp
	Sĩ số
	Trên TB (≥ 10)
	Trên Giỏi (15 – 20)

	
	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Giữa HK1
	6A2
	35
	33
	94,3%
	21
	60%

	
	6A5
	35
	32
	97,1%
	23
	65,7%

	Cuối HK1
	6A2
	35
	35
	100%
	32
	91,4%

	
	6A5
	35
	35
	100%
	33
	94,3%


4.2. Số lượng học sinh tham gia giao lưu các sân chơi trí tuệ quốc tế

- Số lượng học sinh tham gia cuộc thi:

+ Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8: 86/210 học sinh chiếm tỉ lệ 41%

+ Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán BEBRAS: 49 học sinh – 12,2%

- Thành tích: 

+ 2 Giải A, 2 Giải B trong Kỳ thi AMC8 2020.

+ 3 giải xếp loại Giỏi trong Cuộc thi thách thức tư duy thuật toán BEBRAS 2020.

PHẦN III: KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh là một trường hợp cụ thể của dạy học tích hợp ngôn ngữ và nội dung, nó có những ưu điểm như: Làm tăng tính hấp dẫn của bài học; thúc đẩy sự tò mò, giúp người học tập trung cao độ hơn trong học tập; phát triển đồng thời năng lực ngoại ngữ và năng lực Toán học của học sinh; tăng cường cơ hội để học tập và thực hành ngoại ngữ; tạo môi trường tự nhiên để học ngoại ngữ; nâng cao hiểu biết về văn hóa xã hội; mở ra khả năng tiếp cận với nguồn học liệu khổng lồ bằng ngôn ngữ thông dụng nhất; mang lại sự tự tin cho người học trong quá trình tiếp cận với hội nhập quốc tế, …
      Ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020” (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) trong đó có nội dung triển khai dạy học môn Toán bằng tiếng Anh cho học sinh với phạm vi và lộ trình phù hợp. Thành phố Hà Nội nói chung và trường THCS Chu Văn An – Long Biên nói riêng là một trong những địa phương, trường học tích cực triển khai các nội dung của Đề án.
Các biện pháp nêu trên không chỉ tác động tích cực đến sự phát triển năng lực toán học, năng lực ngoại ngữ cho học sinh lớp 6, đạt được kết quả tích cực trong học tập mà còn góp phần nâng cao phong trào tham gia các cuộc thi Toán quốc tế của Nhà trường. Bên cạnh đó, các biện pháp này giúp học sinh thêm yêu thích hai môn học Toán và Tiếng Anh, tạo nền tảng tốt cho học sinh vững bước trong các năm học sau. 
2. Khuyến nghị

         - Giáo viên, nhà trường đủ điều kiện để thực hiện được yêu cầu về chương trình giảng dạy chất lượng cao – chương trình dạy học song ngữ.

- Giáo viên đạt được mục tiêu đưa ra của giải pháp.

- Nhà trường cần nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhất là giáo viên dạy học môn toán trong nhà trường.

- Ban giám hiệu và các cấp tạo điều kiện cho giáo viên tham dự các lớp đào tạo tiếng anh theo bộ môn để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình song ngữ ở các trường theo mô hình chất lượng cao.
Trên đây là biện pháp nâng cao chất lượng học tập thông qua “Hỗ trợ học sinh học tốt môn Toán Tiếng Anh”. Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp xây dựng để sản phẩm hoàn thiện hơn!

	
	Long Biên, ngày 20 tháng 3 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN

Phạm Ngọc Quỳnh Hương
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